CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: ĐINH TRẦN PHƯƠNG THẢO
· Sinh ngày, tháng, năm: 13/03/1990                                    Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Tiếng Anh
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên Tiếng Anh – Khoa Khoa học Cơ bản
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Học ngoại ngữ nói chung và học Tiếng Anh nói riêng, học sinh – sinh viên

cần phải có tính chăm chỉ, cần cù, đam mê và nhất là phải có hứng thú. Tuy nhiên, các em học sinh – sinh viên của trường phần lớn là không thích, không tập trung và không hứng thú trong giờ học Tiếng Anh. Thêm vào đó, các em có còn rất lười biếng học Tiếng Anh, chưa tự giác trong việc học và làm bài tập Tiếng Anh ở nhà, trên lớp thì các em chỉ ngồi học để điểm danh. Do đó, trong giờ học Tiếng Anh tại lớp các em rất thụ động và hiếm khi chủ động giơ tay phát biểu xây dựng bài. 

Trình độ và mặt bằng kiến thức Tiếng Anh của các em học sinh – sinh viên không đồng đều. Mặt khác, theo phương pháp dạy truyền thống thì giáo viên là người truyền đạt kiến thức trong khi đó học sinh – sinh viên là người tiếp nhận kiến thức. Chính vì vậy, học sinh – sinh viên khá, giỏi tiếp thu nhanh hơn và tốt hơn các em học sinh – sinh viên yếu kém do đó tiến bộ hơn, ngày càng giỏi hơn ngược lại các em học sinh - sinh viên yếu kém lại ngày càng thụt lùi, ngày càng tệ và dở hơn. 
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Hoạt động theo cặp và nhóm có nhiều lợi thế, nhưng nếu hai hoạt động giao

tiếp này không được tổ chức một cách phù hợp thì chúng rất dễ phản tác dụng, lớp học sẽ trở thành một cõi “chợ vỡ” vượt ra khỏi tầm kiểm soát của giáo viên.

Một vấn đề cũng thường gặp khi tiến hành tổ chức hoạt động cặp –nhóm là học sinh có thể mắc nhiều lỗi mà giáo viên không thể kiểm soát được.

Học sinh chưa chuẩn bị trước bài ở nhà nên còn chậm chạp trong quá trình thảo luận.

Vấn đề được đưa ra thảo luận quá dễ hoặc kết quả đã có trong giáo trình khiến học sinh không có gì để thảo luận hay tranh cãi để giải quyết vấn đề.

Câu hỏi quá dài, chứa đựng nhiều nội dung khó hiểu nên khi thảo luận học sinh vẫn còn chưa rõ vấn đề cần thảo luận.


Học sinh vẫn còn chưa quen với việc thảo luận nhóm, vẫn chưa tự giác học tập.
Việc chia nhóm chưa hợp lí.
Trong quá trình thảo luận, giáo viên chưa bao quát được lớp, chưa phát hiện

học sinh nào còn thụ động.

Thời gian dành cho thảo luận khá nhiều, ảnh hưởng đến việc truyền đạt các nội dung khác.

Khi tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp – nhóm, giáo viên có thể khó kiểm soát lớp học.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh viên Cao đẳng thông qua hoạt

động thảo luận nhóm trong giờ học Tiếng Anh.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Qua quá trình giảng dạy trên lớp tôi luôn kết hợp các phương pháp khác

nhau tùy từng nội dung bài dạy. Và tôi nhận thấy rằng để kích thích tư duy và tính tích cực của người học thì tốt nhất là cho các em tự suy nghĩ và trình bày kết quả của mình trước bạn bè và thầy cô. Do đó tôi thường cho các em thảo luận nhóm ngay trên lớp.
a. Các hình thức thảo luận nhóm:
    - Nhóm nhỏ thông thường: GV chia lớp học thành các nhóm (từ 5 đến 7 SV) để
thảo luận một vấn đề cụ thể và nhanh chóng đưa ra kết luận của tập thể về vấn đề đó. Hình thức này thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp dạy học khác trong một bài học, một tiết học, nội dung thảo luận của một nhóm nhỏ thông thường là các vấn đề ngắn, thời lượng ít (từ 10 đến 15 phút).

   - Nhóm nhỏ “rì rầm”: GV chia lớp thành các nhóm “cực nhỏ” từ 2 đến 3 SV
(thường là cùng một bàn) để trao đổi (rì rầm) và thống nhất một câu hỏi trả lời, giải quyết một vấn đề nêu một ý tưởng, một thái độ… để nhóm rì rầm có hiệu quả, GV cần cung cấp đầy đủ, chính xác các dữ kiện, gợi ý và nêu rõ yêu cầu đối với các câu trả lờiđể các thành viên tập trung vào giải quyết.

   - Nhóm kim tự tháp: Đây là hình thức mở rộng của nhóm “rì rầm” sau khi thảo luận theo cặp (nhóm “rì rầm”), các cặp kết hợp thành một nhóm để hoàn thiện một vấn đề chung. Nếu cần thiết có thể kết hợp nhóm này thành nhóm lớn hơn (từ 8 đến 16SV).
     - Nhóm đồng tâm: GV chia lớp thành hai nhóm: nhóm thảo luận và nhóm quan sát (sau đó hoán vị cho nhau). Nhóm thảo luận là nhóm nhỏ (6 đến 12 SV) có nhiệm vụ thảo luận, trình bày vấn đề được giao, các thành viên khác trong lớp đóng vai trò là quan sát và phản biện. Hình thức nhóm này rất có hiệu quả, nó làm tăng ý thức trách nhiệm của cá nhân SV trước tập thể và tạo động cơ cho những SV ngại trình bày ý tưởng của mình trước tập thể. 

Tạo sự hứng thú trong hoạt động thảo luận nhóm là một hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học, dạy học hướng về người học. Việc tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm là đặt học sinh vào môi trường hoạt động tích cực. Trong nhóm, học sinh được thảo luận và hợp tác làm việc với nhau. Học tập theo nhóm giúp học sinh học tập thông qua giao tiếp, trao đổi tranh luận với nhau, chia sẻ và có cơ hội diễn đạt ý nghĩ của mình, phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề. Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, kích thích hỗ trợ học sinh lĩnh hội kiến thức bằng kinh nghiệm giáo dục của mình.
b. Phương pháp thực hiện
* Trước khi lên lớp cả giáo viên và học sinh đều phải chuẩn bị tốt:
Giáo viên:
- Lập kế hoạch bài dạy:
+ Đọc kỹ bài dạy nắm mục tiêu cần đạt.
+ Kịch bản sư phạm.
+ Dự kiến các tình huống xảy ra trong khi thảo luận nhóm.
- Dự kiến:
+ Cách chia nhóm, số lượng nhóm.
+ Nhiệm vụ của các nhóm.
+ Thời gian thảo luận, trình bày.
- Thiết kế bài giảng: Chuẩn bị hệ thống câu hỏi nhằm khuyến khích học sinh tích  cực, hào hứng suy nghĩ ở mức độ cao và sâu hơn.
- Chuẩn bị: chuẩn bị chu đáo đồ dùng và thiết bị dạy học.
- Thực hiện kế hoạch dạy học.
Học sinh – sinh viên:
- Chuẩn bị những thứ cần thiết mà giáo viên đã dặn dò.
- Thuộc bài cũ và chuẩn bị bài mới (xem GIÁO TRÌNH).
- Làm những bài tập của giờ học lần trước…
- Chuẩn bị bài thuyết trình về vấn đề mà giáo viên đã dặn trước (đối với trưởng nhóm)
- học sinh làm việc này chỉ khi nội dung thảo luận xoay quanh vấn đề lớn cần nhiều thời gian.
* Các bước tổ chức:
- Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ
+ Nêu và giải thích rõ ràng mục tiêu làm việc, giao nhiệm vụ một cách rõ ràng cho
từng nhóm làm việc để mỗi thành viên trong nhóm hiểu được công việc cần phải làm và mô tả một cách cụ thể cách thực hiện các nhiệm vụ đó. Cần lưu ý là nếu không đề ra nhiệm vụ rõ ràng thì không có được kết quả thuyết phục. Những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung làm việc theo nhóm có thể được viết ra giấy và phát cho mỗi nhóm.
+ Định thời gian làm việc của mỗi nhóm kể cả giờ giải lao.
+ Ấn định thời gian họp lại sau khi thảo luận nhóm (để báo cáo kết quả làm việc ở
nhóm).
+ Nêu cách thức làm việc của nhóm.
+ Cung cấp các thông tin liên quan với chủ đề.
+ Thông báo công việc của giáo viên trong thời gian các nhóm làm việc.
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thảo luận.
- Bước 2: Chia nhóm
+ Xác định số lượng người của mỗi nhóm phù hợp với yêu cầu làm việc. Thực hiện
việc chia nhóm theo những cách: ngẫu nhiên (phát bìa, thẻ, điểm số…), theo sự chỉ định của giáo viên hoặc theo sở thích của người học.
+ Cung cấp những câu hỏi định hướng quá trình làm việc của nhóm.
- Bước 3: Thảo luận nhóm
+ Các nhóm tiến hành làm việc theo nhóm.
+ Giáo viên tham gia quản lý và định hướng làm việc cùng các nhóm, hỗ trợ cho các nhóm khi cần thiết.
+ Giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động, gợi mở, khuyến khích học sinh tích cực hoạt động.
+ Giáo viên quản lí, giám sát học sinh thảo luận nhóm.
( Trong quá trình học sinh thảo luận giáo viên theo dõi, quan sát và bổ sung khi cần.
( Phát hiện các nhóm hoạt động không có hiệu quả, uốn nắn điều chỉnh.
( Nắm chắc đặc điểm tâm lý của từng học sinh để kịp thời động viên khuyến khích
nhằm tạo không khí phấn khởi tự tin trong học tập.
( Luôn có ý thức trách nhiệm trợ giúp tránh can thiệp sâu làm hạn chế khả năng độc lập, sáng tạo của học sinh.
( Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, giữa trò với trò.
- Bước 4: Tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía học sinh
+ Học sinh đại diện nhóm trình bày kết quả, thành viên nhóm bổ sung.
+ Nhóm khác đặt câu hỏi với sự gợi mở của giáo viên để các nhóm có cơ hội trao đổi, tranh cãi, cải chính kiến thức của mình, đồng tình kiến thức đúng, sửa chữa kiến thức sai, bổ sung kiến thức còn thiếu từ đó làm nảy sinh ý thức vươn lên trước bạn bè của mỗi thành viên trong nhóm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh.
+ Giáo viên tổng kết ngắn gọn theo từng nội dung thảo luận.
- Bước 5: Tổng kết rút kinh nghiệm thảo luận nhóm
Khen thưởng các nhóm, các thành viên hoạt động tích cực, sáng tạo, nhắc nhở tinh
thần, thái độ cộng tác trong việc thảo luận nhóm.
c. Một số tình huống cụ thể:

Qua quá trình giảng dạy trên lớp tôi đã áp dụng phương pháp thảo luận nhóm trong nhiều trường hợp nhằm phát huy tính tích cực của người học. Tuy nhiên hiện nay, không nên cho rằng bất cứ bài nào cũng cần phải có thảo luận nhóm để chứng tỏ là có quan tâm đến đổi mới phương pháp giảng dạy. Trên thực tế, chỉ những bài mà có phần có tình huống cần thảo luận thì mới nên chia nhóm thảo luận. Nếu không, không nhất thiết phải có thảo luận nhóm. Sau đây tôi xin trình bày một số trường hợp cụ thể:

a) Ví dụ 
Thảo luận nhóm khi dạy bài “Unit 1: Present tense” trong giáo trình Very Easy Toeic, phần 3: “Grammar”
- Bước 1:
+ Giáo viên thông báo rằng cả lớp sẽ tiến hành thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi “Có thể dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuos) để thay cho thì hiện tại hoàn thành (present perfect) được không?”Nếu được thì trong những trường hợp nào?.
+ Thời gian thảo luận là 10 phút.
+ Trong thời gian thảo luận, tất cả các thành viên đều phải tham gia tìm hiểu vấn đề, giáo viên đóng vai trò giám sát, định hướng.
+ Sau khi thảo luận xong đại diện các nhóm sẽ báo cáo kết quả
- Bước 2:
Chia lớp thành hai nhóm tương ứng với hai dãy bàn, để các nhóm tự bầu ra nhóm
trưởng hoặc trong trường hợp này giáo viên có thể chỉ định nhóm trưởng. Yêu cầu các nhóm thảo luận để trả lời các câu hỏi:
( Câu hỏi: “So sánh sự giống nhau và khác nhau của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuos) và thì hiện tại hoàn thành (present perfect).
- Bước 3:
Các nhóm tiến hành làm việc theo nhóm: Các nhóm nhỏ thảo luận theo từng bàn. Thư ký của nhóm lớn ghi ý kiến thảo luận của các nhóm nhỏ. Nhóm trưởng và thư ký nhóm lớn tổng hợp, chọn lọc ý kiến. Giáo viên tham gia quản lý và định hướng làm việc cùng các nhóm, hỗ trợ cho các nhóm khi cần thiết.
- Bước 4:
+ Học sinh đại diện nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác có thể đặt câu hỏi.
+ Giáo viên tổng kết ngắn gọn theo từng nội dung thảo luận: Nhận xét câu trả lời và
thống nhất câu trả lời chính xác.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
Thảo luận nhóm áp dụng cho học sinh – sinh viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành Nhiệt lạnh. 
Việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm ngoài sử dụng trong môn Tiếng Anh còn được áp dụng cho tất cả các bộ môn khác như Triết học, Vật lý, Hóa học, Văn học… 
6. Thời điểm áp dụng.
Phương pháp thảo luận nhóm được vận dụng trong Hk1 năm học 2015 –2016.
7. Hiệu quả mang lại.

Việc chia lớp ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có đầy đủ đối tượng học sinh – sinh viên khá giỏi giúp đỡ học sinh – sinh viên yếu kém phát huy được tính chủ động của mình.

Kiến thức của SV sẽ giảm bớt tính chủ quan, phiến diện làm tăng tính khách quan khoa học.

Kiến thức trở nên sâu sắc, bền vững dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu học hỏi giữa các thành viên trong nhóm. SV được rèn luyện kĩ năng diễn đạt, phương pháp tư duy.

Nhờ không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở, SV thoải mái, tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và biết lắng nghe có phê phán ý kiến của những thành viên khác.

Tạo yếu tố kích thích thi đua giữa các thành viên trong nhóm và giữa các nhóm với nhau, đặc biệt là trong những chủ đề có tính sáng tạo cao.

Tạo điều kiện cho GV nhận được nhiều thông tin phản hồi từ SV, thu được những tri thức kinh nghiệm qua các ý kiến phát biểu có suy nghĩ và sáng tạo của SV.

Phương pháp thảo luận nhóm giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn
khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra điều mình nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ GV. Thành công của bài học phụ thuộc vào sự tham gia nhiệt tình của các thành viên. Vì vậy phương pháp này còn gọi là phương pháp cùng tham gia.

Thảo luận nhóm được thực hiện tốt sẽ tăng cường tính tích cực, chủ động của SV, giúp SV tập trung vào bài học, phát triển được kĩ năng tư duy, óc phê phán, kĩ năng giao tiếp xã hội quan trọng khác.

Làm việc theo nhóm thỏa mãn nhu cầu học tập cá nhân, phù hợp với việc học hướng tới người học; khuyến khích sự độc lập tự chủ, người học có thể đưa ra những giải pháp, cách biểu đạt riêng cho vấn đề nào đó. Nếu trong phương pháp thuyết trình, người học chỉ có thể trao đổi với nhau được rất ít thì trong làm việc theo nhóm các thành viên tham gia có cơ hội đưa ra quan điểm của mình đối với chủ đề thảo luận, mặt khác ở đó cũng đòi hỏi tăng cường tư duy độc lập và trao đổi lẫn nhau trong nhóm.

Trong khi thực hiện phương pháp làm việc theo nhóm, giáo viên đóng vai trò là người chuyển giao kiến thức và hiểu biết, chuẩn bị, tổ chức, theo dõi việc thực hiện và đánh giá tổng kết kết quả làm việc của các nhóm. Như vậy công việc của giáo viên trong làm việc theo nhóm không bao giờ là thừa, trái lại đó là một sự rất cần thiết để giúp cho các nhóm đạt được kết quả trong việc tìm ra những giải pháp, câu trả lời cho vấn đề được đưa ra.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Lý Thanh, Chuyên đề: Phương pháp thảo luận nhóm trong lớp học.
Nguyễn Hoàng Tâm, Tạo sự hứng thú trong thảo luận nhóm, THPT Trần Phú
Ngô Thị Thu Dung, Mô hình tổ chức học theo nhóm trong giờ học lên lớp, Tạp chí giáo dục (3) tr 21-22

Nguyễn Thị Hồng Nam, Tổ chức hoạt động hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm, Đại học Cần Thơ
Nguyễn Văn Nhơn, Phát huy tính tích cực của học sinh trong phương pháp dạy học thảo luận nhóm ở môn Tiếng Anh.

Tổ Tiếng Anh, Phát huy tính tích cực của hoạt động nhóm trong học tiếng Anh, Trường tiểu học Chu Văn An.
Quách Ngọc Bích, Cách giải quyết khó khăn trong hoạt động thảo luận nhóm ở giờ Tiếng Anh, Trường THCS Hịa Mỹ.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
·    Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
           NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                   Đinh Trần Phương Thảo
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